
DANH SÁCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP K6 NĂM HỌC 2016-2017

Thời gian thực tập: 7h30, Ngày 3 Tháng 1 Năm 2017

GHI CHÚ

1 CD140987 Trần Văn An 13.07.96 KTML 1-K6 1
2 CD140706 Phùng Xuân Chung 24.10.96 KTML 1-K6 TR.Nhóm

3 CD140956 Lã Thanh Công 10.09.96 KTML 1-K6
4 CD142216 Nguyễn Thế Cường 28.02.96 KTML 1-K6
5 CD140780 Lê Thanh Định 05.09.95 KTML 1-K6
6 CD140771 Nguyễn Công Đoàn 24.06.94 KTML 1-K6 2
7 CD140437 Trương Đức Duy 03.09.96 KTML 1-K6 TR.Nhóm

8 CD141087 Đỗ Văn Hiếu 14.04.96 KTML 1-K6
9 CD140312 Đặng Tiến Hoàn 28.03.96 KTML 1-K6

10 CD140993 Nguyễn Quốc Hưng 28.05.96 KTML 1-K6
11 CD140915 Trần Việt Hưng 22.11.95 KTML 1-K6 3 TR.Nhóm

12 CD140779 Nguyễn Văn Khánh 24.05.96 KTML 1-K6
13 CD140053 Nguyễn Doãn Linh 19.11.96 KTML 1-K6
14 CD140012 Nguyễn Hải Nam 16.08.96 KTML 1-K6
15 CD140047 Trịnh Ngọc Quyết 14.10.96 KTML 1-K6
16 CD140257 Phạm Ngọc Sơn 25.10.95 KTML 1-K6 4

17 CD140800 Phan Hải Sơn 06.12.96 KTML 1-K6
18 CD140537 Bùi Trần Thanh 04.02.96 KTML 1-K6
19 CD140573 Lê Quang Thành 23.05.95 KTML 1-K6 TR.Nhóm

20 CD140954 Nguyễn Quang Tiến 25.04.96 KTML 1-K6
21 CD140955 Trần Văn Trung 15.06.96 KTML 1-K6 5
22 CD140050 Chu Minh Tú 18.12.89 KTML 1-K6
23 CD140484 Nguyễn Quốc Tú 21.08.96 KTML 1-K6
24 CD140342 Nguyễn Thạch Tú 16.09.95 KTML 1-K6 TR.Nhóm

25 CD140057 Bùi Minh Tuấn 18.10.95 KTML 1-K6
26 CD140302 Hoàng Anh Tuấn 12.11.96 KTML 1-K6 6
27 CD140977 Lê Quang Tuấn 04.01.95 KTML 1-K6
28 CD140311 Nguyễn Thế Tuấn 10.05.96 KTML 1-K6 TR.Nhóm

29 CD140380 Phạm Anh Tuấn 12.05.96 KTML 1-K6
30 CD140353 Trần Đăng Tuấn 04.03.96 KTML 1-K6
31 CD140919 Ngô Tuấn Vũ 30.09.96 KTML 1-K6
32 CD141114 Nguyễn Tiến Vũ 27.10.95 KTML 1-K6
33 CD140273 Đinh Quang Vương 30.01.96 KTML 1-K6
34 CD141590 Nguyễn Xuân Bình 18.11.95 KTML 2-K6 7
35 CD141993 Đỗ Luật Công 09.03.96 KTML 2-K6
36 CD141425 Nguyễn Minh Cường 09.07.96 KTML 2-K6
37 CD141735 Tạ Mạnh Cường 22.04.96 KTML 2-K6
38 CD141254 Bùi Thành Đạt 23.10.96 KTML 2-K6
39 CD141179 Nguyễn Duy Đạt 01.11.95 KTML 2-K6
40 CD141664 Vũ Ngọc Đốc 12.12.96 KTML 2-K6
41 CD142042 Nguyễn Anh Dũng 21.01.96 KTML 2-K6
42 CD141584 Vũ Văn Dương 06.04.96 KTML 2-K6
43 CD141595 Vũ Đức Duy 20.12.96 KTML 2-K6 TR.Nhóm

44 CD141400 Trần Văn Gia 02.01.96 KTML 2-K6
45 CD142151 Nguyễn Văn Giang 19.09.95 KTML 2-K6 8 TR.Nhóm

46 CD141360 Đỗ Quang Hà 17.10.95 KTML 2-K6
47 CD141310 Vũ Hải Hà 08.03.96 KTML 2-K6
48 CD141828 Nguyễn Đức Hải 11.07.96 KTML 2-K6
49 CD141451 Phạm Hoàng Hải 22.12.96 KTML 2-K6
50 CD141383 Vũ Văn Hậu 25.12.95 KTML 2-K6
51 CD141359 Vũ Công Hiệp 23.11.95 KTML 2-K6
52 CD141294 Nguyễn Minh Hóa 21.10.96 KTML 2-K6
53 CD141181 Nguyễn Ngọc Khánh 02.09.96 KTML 2-K6

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH 
VNC                                                          

Địa chỉ: Số 5A, Ngõ 261, Phố Yên 
Duyên, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội                                         

Lh: A.Quỳnh 09344668785

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
QUỐC TẾ HOÀNG GIA ABS            

Địa chỉ: Số 30, ngõ 333, Phố Vọng, Hai 
Bà Trưng, Hà Nội                                          

Lh: A. Vinh 0913572957

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT 
CÔNG TRÌNH THANH PHÚC              

Địa chỉ: Số 8/80, Vĩnh Hưng, Hoàng 
Mai, Hà Nội                                         

Lh: C. Hoa 01663652267

STT MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINHLỚP

TRƯỜNG CĐN BÁCH KHOA HÀ NỘI

KHOA ĐIỆN &BDCN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ 
THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC 

KHÁNH                                                 
Địa chỉ: Số 170, Đường Trường Chinh, 
P. Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội                                                     

Lh: A. Ninh 0947496724

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT 
CÔNG NGHỆ THĂNG LONG VIỆT 

NAM                                                    
Địa chỉ: Số 166, Đường Núi Đôi, Sóc 

Sơn, Hà Nội                                          
Lh: C. Hà 0973326700

CÔNG TY TNHH TMKT VÀ MT 
ENTECH                                             

Địa chỉ: số 61, ngõ 41, trung liệt, đống 
đa, hà nội.                                 Lh: C. 

Tuyết: 0903422878

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ 
THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT 

CÔNG NGHIỆP                                     
Địa chỉ: Số 16/85, Đường Lĩnh Nam, 

Mai động, Hoàng Mai, Hà Nội          Lh: 
A. Dũng 0913213914

CÔNG TY TIẾP NHẬNNHÓM

CÔNG TY TNHH KTTM CƠ ĐIỆN 
LẠNH HUY HOÀNG                            

Địa chỉ: số 18/35 Thái Thịnh, P Ngã Tư 
Sở, Q, Đống Đa, Hà Nội.                 Lh: 

A.Hùng 0979049489



54 CD141831 Lê Văn Hùng 15.07.95 KTML 2-K6 9
55 CD141371 Nguyễn Tích Kiên 05.05.96 KTML 2-K6
56 CD141205 Nguyễn Trung Kiên 27.09.96 KTML 2-K6
57 CD141265 Đỗ Trường Linh 18.09.96 KTML 2-K6 TR.Nhóm

58 CD141144 Nguyễn Đức Mạnh 03.11.96 KTML 2-K6
59 CD141552 Hoàng Thanh Ngọc 22.05.94 KTML 2-K6
60 CD141271 Trịnh Trung Quyết 25.07.96 KTML 2-K6
61 CD142191 Đỗ Hồng Sơn 18.06.96 KTML 2-K6
62 CD141479 Nguyễn Tiến Thành 31.07.96 KTML 2-K6 10
63 CD141504 Nguyễn Văn Tiến 17.08.96 KTML 2-K6
64 CD141560 Phạm Tiến Tuấn 29.09.96 KTML 2-K6
65 CD141262 Lê Văn Tùng 19.05.96 KTML 2-K6 TR.Nhóm

66 CD141341 Dương Mạnh Tường 18.08.96 KTML 2-K6
67 CD141121 Đặng Xuân Hiệp 21.05.96 KTML 2-K6 11
68 CD141606 Lê Văn Thao 21.01.95 KTML 2-K6
69 CD141773 Phạm Văn Tú 22.08.95 KTML 2-K6
70 CD141428 Trần Văn Bình 10.05.96 KTML 2-K6 TR.Nhóm

71 CD141869 Nguyễn Minh Hiếu 21.10.96 KTML 2-K6

CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN HOÀNG 
GIA                                                              
Số 16, ngõ 86, p. Tô Vĩnh Diện, Khương 
Trung, Thanh Xuân, Hà Nội                                                                
Lh: A. Bá 0972286531

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN 
THĂNG LONG                                    

Địa chỉ: Số 130, Tổ 14, Đường K2, Cầu 
Diễn, Từ Liêm, Hà Nội                Lh: A. 

Thái 0904244994

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
ACR                                                    Địa 
chỉ: Số 352, Đường giải phóng, Phương 

Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội     Lh: A. 
Xuân 0979888266


